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INDICATIONS, DOSAGE AND METHOD OF ADMINISTRATION,

CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND

OTHER PRECAUTIONS: see in the leaflet

SPECIFICATION: Manufacturer's

 

STOMACH PAIN

|
TanaMaloxy

|
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN TH

lô SX/ Batch No.:
READ LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE Ngày SX/ MED:
STORAGE: in a cool and dry place, below 30°C.Protect from light Han dùng/EXP:

   CÔNG THỨC: mỗi viên chứa -
Nhôm hydroxyd gel khô..............200mg CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG,

(tương ứng 153mg Nhôm hydroxyd) TÁC DỤNG PHỤ, TƯƠNG TÁC THUỐC, SỬ DỤNG CHO

Magnesi hydroxyd PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:
Tá dược vừa đủ.........................-.- 3
BẢO QUẦN NƠI KHÔ MÁT, TRÁNH ÁNH SÁNG, XIN QC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG |
NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

DE XA TAM TAY CUA TRE EM.
ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

  

   

 

7 Hương Bạc Hà

M-

BO x i - Bình Dương, noes 15 tháng 12 năm 2015

CUC QUAN LY DUGC /xử đốc

ĐÃ PHÊ DUYỆT

 

   =/ SAN XUẤT

(+So naa) DUIS A ⁄

Se
¢ 7

  Lân đàu:.Áx⁄1....⁄41....Á&.....

 

https://trungtamthuoc.com/



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-_ Viên nén nhai TANAMALOXY
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THÁNH PHÁN : Mỗi viên chứa (3 / TY nhMIEMAdUSA
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(Tinh bột sắn, Đường saccarose, Saccarin natri, Menthol, Magnesi stearat).

DƯỢC LỰC HỌC
— Nhôm hydroxyd gel khô là bột vô định hình, không tan trong nước và cồn. Nhôm hydroxyd có khả năng làm

tăng pH dịch dạ dày. Nhôm hydroxyd làm tăng pH dịch dạ dày chậm hơn các chất kháng acid nhóm calci và

magnesi. Sự tăng pH dịch vị do chất kháng acid gây nên sẽ ức chế tác dụng tiêu protid của pepsin; tác dụng này

rất quan trọng ở người bệnh loét dạ dày.
— Các antacid chứa magnesi là các hợp chất magnesi vô cơ tan trong acid dịch vị, giải phóng ra các anion có tác

dụng trung hòa acid dạ dày, hoặc làm chất đệm cho dịch dạ dày, nhưng không tác động đến sự sản sinh ra dịch

dạ dày. Kết quả là pH dạ dày tăng lên, làm giảm triệu chứng tăng acid. Thuốc cũng làm giảm độ acid trong thực

quản và làm giảm tác dụng của men pepsin. Tác dụng này đặc biệt quan trọng ở người bệnh loét tiêu hóa.

Các magnesi antacid còn có tác dụng nhuận trường, nên thường được dùng phối hợp véi c4c/nhém antacid để

giảm tác dụng gây táo bón của nhôm antacid.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
— Nhôm hydroxyd tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydrocloric dạ dầy tạo thành nhôm clorid và nước.

tan trong ruột và được thải trừ qua phân. Nhôm hydroxyd thường dùng phối hợp với thuốc kháng acid chứa

magnesi để giảm táo bón.

— Magnesi hydroxyd phản ứng với acid hydrocloric tạo thành magnesi clorid và nước. Khoảng 15 -30% tượng

magnesi clorid vừa tạo ra được hấp thu và sau đó được thải trừ qua nước tiểu ở người có chức năng thận bình |

thường.

CHỈ DINH DIEU TRI
Điều trị cơn đau do viêm loét dạ dầy —té trang.
Làm dịu các triệu chứng do tăng acid dạ dày (đây bụng khó tiêu do tăng acid, chứng ợ nóng, ợ chua, trào ngược

dạ day-thuc quan).

LIEU LUGNG VA CACH DUNG

Người lớn: Nhai kỹ mỗi lần 1 - 2 viên, vào lúc đau hoặc 1 giờ sau bữa ăn và trước khi đi ngủ. Dùng tối đa 6 lần

mỗi ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Giảm phosphat máu.

Trẻ nhỏ tuổi vì nguy cơ nhiễm độc nhôm và nguy cơ tăng magnesi huyết, đặc biệt ở trẻ mất nước hoặc bị suy

thận.

Suy chức năng thận nặng (nguy cơ tăng magnesi máu).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG
Người có suy tim sung huyết, suy thận, phù, xơ gan và chế độ ăn ít natri và với người mới bị chảy máu đường

tiêu hóa.

Người cao tuổi, do bệnh tật hoặc do điều trị thuốc có thể bị táo bón và phân rắn.

Kiểm tra định kỳ nông độ phosphat trong quá trình điểu trị lâu dài.
Các antacid chứa magnesi thường gây nhuận tràng nên hầu như không dùng một mình.

Người bị suy thận nặng, đã gặp chứng tăng magnesi máu (gây hạ huyết áp, suy giảm tâm thần, hôn mê), vì vậy

không được dùng các magnesi antacid cho người suy thận. 
Khoảng 17 — 30% nhôm clorid tạo thành được hấp thu và thải trừ nhanh qua thận ở người có chức năng thận :

bình thường. Ở ruột non, nhôm clorid chuyển nhanh thành muối nhôm kiểm không tan, kém hấp thu. Nhôm cớ:|¬<“

trong các thuốc kháng acid (trừ nhôm phosphat) phối hợp với phosphat ăn vào tạo thành nhôm phosphat không.
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TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC
— Liên quan đến nhôm hydroxyd

Nhôm hydroxyd có thể làm thay đổi hấp thu các thuốc khác. Uống đổng thời với tetracyclin, digoxin,
indomethacin, muối sắt, isoniazid, allopurinol, benzodiazepin, corticosteroid, penicilamin, phenothiazin,

ranitidin, ketoconazol, itraconazol có thể làm giảm sự hấp thu của những thuốc này. Do đó, cần uống các thuốc

này cách xa thuốc kháng acid.
— Liên quan đến magnesi hydroxyd

Tất cả các thuốc kháng acid đều làm tăng hoặc giảm tốc độ và mức độ hấp thu các thuốc khác khi dùng phối
hợp, hoặc do làm thay đổi thời gian thuốc ở trong ống tiêu hóa, hoặc do có sự gắn kết với chúng. Magnesi

hydroxyd có khả năng gắn vào thuốc mạnh nhất.
Giảm tác dụng của tetracyclin, digoxin, indomethacin, các muối sắt vì những thuốc này bị giảm sự hấp thu.
Các thuốc bị tăng tác dụng: amphetamin, quinidin (do chúng bị giảm thải trừ)

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
— Phụ nữ có thai: Thuốc được coi là an toàn nhưng nên tránh dùng liều cao kéo dài.
— Phụ nữ cho con bú: Mặc dầu một lượng nhỏ thuốc bài tiết qua sữa nhưng nồng độ không đủ gây tác hại đến trẻ

bú mẹ.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Chưa có tài liệu báo cáo

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
— Liên quan đến nhôm hydroxyd

Nhuyễn xương, bệnh não, sa sút trí tuệ và thiếu máu hồng cầu nhỏ đã xảy ra ở người suy thận mạn tính dùng

nhôm hydroxyd làm tác nhân gây dính kết phosphat. Giảm phosphat máu xảy ra khi dùng thuốc kéo dài hoặc

liều cao. Ngộ độc nhôm và nhuyễn xương có thể xảy ra ở người bệnh có hội chứng urê máu cao.

Thường gặp: táo bón, chát miệng, cứng bụng, phân rắn, buồn nôn, nôn, phân trắng.
Ít gặp: giảm phosphat máu, giảm magnesi máu.

— Liên quan đến magnesi hydroxyd
Thường gặp: miệng đắng chát, tiêu chảy (khi dùng quá liễu).

Ít gặp: nôn hoặc buồn bôn, cứng bụng.

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ

Gây tiêu chảy do tác dụng của muối magnesi hòa tan trên đường ruột.

BẢO QUẢN _: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
HẠNDÙNG :36 tháng kể từ ngày sản xuất :
TIÊU CHUAN :TCCS
TRINH BAY_ : Hép 10 vỉ. vỉ§ viên.
KHUYEN CAO: Để xa tầm tay của trẻ em \

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng “`. -
Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến bác

 

  

  

 

  
 

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM THÀNH NA
Địa chỉ: 60— Đại lộ Độc lập, Ken Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

ĐT: (0650)—3767850 Fax: (0650) — 37685cục TRƯỞNG

Văn phòng: 3A Te Tất, P. Tân Định, Q.I, TP. HCM P.TRUONG PHONG
 

Tp.HCM, ngay 15 thang 12fant201b/nh Hing
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